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 KHỐI KIẾN THÚC BẮT BUỘC          

I Khối kiến thức chung 20        

1 

0101000746 Triết học Mác – Lênin 

(Philosophy of Marxism and 

Leninism) 

3 30   15   

 

 

2 

0101000747 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 

(Political Economics of 

Marxism and Leninism) 

2 20  10   

 

 

3 
0101000244 Chủ nghĩa xã hội Khoa học  

(Scientific Socialism) 

2 20  10   
 

 

4 

0101000524 Lịch sử đảng 

(History of Vietnamese 

Communist party) 

2 

20  10   

 

 

5 
0101000016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(HoChiMinh Ideology) 
2 

22 2 6   
 

 

6 0101000008 Tiếng Anh cơ bản 1 3 25 12 8     

7 0101000012 Tiếng Anh cơ bản 2 3 25 12 8   6*  

8 

0101000004 Tin học đại cương 

(Basic Information Technology) 

 

3 

25 15 5     

0101000745 Quy hoạch tuyến tính 

(Linear Programming) 

25 15 5     

9 
0101000009 Giáo dục thể chất 1 – Sức nhanh 

(Physical Education 1) 

        

10 

0101000083 Giáo dục thể chất 2 – Võ cổ 

truyền VN 

(Physical Education 2) 

        

11 
0101000233 Giáo dục thể chất 3- Aerobic 

(Physical Education 3) 
       

 

12 

0101000022 Giáo dục thể chất 4 – Bóng 

chuyền 

(Physical Education 4) 

       

 

13 
0101000020 Giáo dục thể chất 5 – Bóng rổ 

(Physical Education 5) 
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14 

 Giáo dục Quốc phòng – An ninh 

1 

(Military Training 1) 

       

 

15 

 Giáo dục Quốc phòng – An ninh 

2 

(Military Training 2) 

       

 

16 

 Giáo dục Quốc phòng – An ninh 

3 

(Military Training 3) 

       

 

II 
Khối kiến thức Toán và Khoa học TN hoặc 

KHXH và nhân văn 
12       

 

17 
0101000656 Toán cao cấp  

(Advanced Mathematics) 
3 30 15   90  

 

18 
0101000177 L.thuyết xác suất - thống kê 

(Statistics Probability Theory) 
3 33 12    16* 

 

19 
0101000003 Pháp luật đại cương 

(Fundamentals of Law) 
2 25  5    

 

20 
0101000102 Luật kinh tế 

(Economic Law) 
2 25  5    

 

21 
0101000006 Tâm lý học đại cương 

(Fundamentals of Psychology) 
2 25  5    

 

III Khối kiến thức cơ sở khối ngành 6        

22 
0101000104 Kinh tế vi mô  

(Microeconomic) 
3 35 10     

 

23 
0101000105 Kinh tế vĩ mô  

(Macroeconomic) 
3 35 10     

 

IV Khối kiến thức cơ sở ngành 18        

24 
0101000106 Marketing căn bản 

(Principles of Marketing) 
3 35  10    

 

25 
0101000107 Nguyên lý kế toán 

(Principles of Accounting) 
3 35 10     

 

26 
0101000551 Nguyên lý thống kê kinh doanh 

(Business Statistical Analysis) 
3 30 10     
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27 
0101000109 Kinh tế lượng 

(Econometric) 
3 35 10    18 

 

28 

0101000110 Lý thuyết tài chính tiền tệ 

(Financial and Monetary 

Theory) 

3 35 10     

 

29 

0101000587 Quản trị học 

(Fundamentals of 

Administration) 

3       

 

V Khối kiến thức ngành 25        

30 
0101000171 Quản trị tài chính 

(Financial Management) 
3 30 15     

 

31 
0101000749 Kế toán quản trị 

(Management Accounting) 
2 20 10     

 

32 

0101000082 Quản trị nguồn nhân lực 

(Human Resources 

Management) 

3 35  10   29 

 

33 
0101000460 Quản trị chất lượng 

(Quality Management) 
3 35  10    

 

34 
0101000115 Quản trị chiến lược 

(Strategic Management) 
3 35  10   29 

 

35 
0101000112 Quản trị dự án 

(Project Management) 
3 35 10     

 

36 
0101000118 Thanh toán quốc tế 

(International Settlement) 
2 20 10     

 

37 
0101000808 Hành vi tổ chức 

(Organizational Behavior) 
3       

 

38 
0101000708 Thương mại điện tử 

(E-commerce) 
3       

 

VI Khối kiến thức bổ trợ 17        

39 

 

0101000124 

Dẫn luận Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

(Introduction to Research 

Methods) 

2 25  5    

 



Số 

TT 

 

 

 

 

Mã số 

học phần 
Môn học 

Số tín chỉ 

H
ọ

c 
p

h
ần

 t
iê

n
 q

u
y

ết
 

H
ọ

c 
p

h
ần

 h
ọ

c 
tr

ư
ớ

c 

T
ừ

n
g
 m

ô
n
 h

ọ
c
 

Loại giờ tín chỉ 

Lên lớp 

T
h
ự

c 
h
àn

h
, 
th

í 
n
g
h
iệ

m
, 
đ
iề

n
 

d
ã,

 s
tu

d
io

 

T
ự

 h
ọ
c,

 t
ự

 n
g
h
iê

n
 c

ứ
u

 

L
ý

 t
h

u
y

ết
 

B
ài

 t
ập

 

T
h

ảo
 l

u
ận

 

40 
0101000189 Quản trị sản xuất và điều hành 

(Operations Management) 
2 25  5    

 

41 

0101000129 Tiếng Anh chuyên ngành 1 - 

QTHK 

(Advanced English I) 

3 40 20    7* 

 

42 

0101000130  Tiếng Anh chuyên ngành 2 - 

QTHK 

(Advanced English II) 

3 40 20    41* 

 

 Các học phần tự chọn kiến thức bổ trợ         

43 

0101000123 Văn hóa doanh nghiệp 

(Organizational Culture) 
2 

25  5    
Chọn 

1 

trong 

2 môn 
0101000122 Quản trị thương hiệu 

(Brand Management) 
25  5    

44 

0101000548 

Tổng quan về HKDD 

(Air Transport Fundamentals) 
3 35  10    

Chọn 

1 

trong 

2 môn 

45 

0101000302 Kinh tế quốc tế 

(International Economics) 
2 

25  5    
Chọn 

1 

trong 

2 môn 
0101000258 Quản trị sự thay đổi 

(Management of Change)  
25 

 
5    

VII Khối kiến thức chuyên ngành 18        

 Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp         

46 
0101000494 Thị trường chứng khoán 

(Stock Market) 
2 20 10     

 

47 
0101000117 Phân tích hoạt động kinh doanh 

(Business Analysis) 
3 30  15   30 

 

48 

 

0101000500 

Tổ chức hệ thống thông tin 

doanh nghiệp 

(Organization of Information 

System) 

2 25  5    

 

49 
0101000496 Quản trị kinh doanh quốc tế 

(International Business 
2 25  5   29 
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Management) 

50 
0101000172 Quản trị bán hàng 

(Sales Management) 
2 25  5    

 

51 
0101000120 Quản trị Logistics 

(Logistics Management) 
3 35  10   29 

 

52 
0101000121 Quản trị rủi ro 

(Risk Management) 
2 20  10    

 

53 
0101000119 Quản trị Marketing 

(Marketing Management) 
2      24 

 

 Chuyên ngành Quản trị Vận tải HK         

54 
0101000462 Kinh tế vận tải hàng không 

(Air Transport Economics) 
2 30      

 

55 
0101000081 An toàn hàng không 

(Aviation Safety) 
2 30      

 

56 

0101000247 Quản lý khai thác mặt đất 

(Ground Operations 

Management) 

2 21  9    

 

57 
0101000709 Marketing hàng không 

(Marketing Management) 
2 30      

 

58 
0101000239 Quản trị doanh thu 

(Revenue Management) 
2 30      

 

59 

0101000296 Tối ưu hóa khai thác và lập kế 

hoạch (Network, Fleet and 

Schedule Optimization) 

3 45      

 

60 
0101000238 Vận tải hàng hóa HK  

(Air Cargo Management) 
2 30      

 

61 

0101000188 Quy tắc quốc tế về vận chuyển 

HK 

(Air Transport Regulations) 

3 45      

 

 Chuyên ngành Quản trị Cảng HK         

62 
0101000181 Cơ sở hạ tầng CHK, SB 

(Airport Infrastructure) 
2 30      

 

63 0101000179 Quản trị thương mại Cảng HK  3 45       
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(Airport Commercial 

Management) 

64 
0101000180 Quy hoạch Cảng HK  

(Airport Planning) 
3 45      

 

65 
0101000182 Quản trị thiết bị CHK 

(Airport Facility Management) 
2 30      

 

66 
0101000081 An toàn hàng không 

(Aviation Safety) 
2 30      

 

67 
0101000512 Marketing Cảng HK 

(Airport Marketing) 
2 30      

 

68 
0101000128 Bảo hiểm hàng không   

(Aviation Insurance) 
2 30      

 

69 

0101000247 Quản lý khai thác mặt đất 

(Ground Operations 

Management) 

2 21  9    

 

 Chuyên ngành Quản trị Du lịch         

70 
0101000224 Kinh tế du lịch 

(Tourism Economic) 
2 30      

 

71 

0101000223 Tổng quan du lịch 

(Fundamentals of Tourism 

Industry) 

2 30      

 

72 

0101000215 Quản trị nhà hàng khách sạn 

(Restaurant and Hotel 

Management) 

2 30      

 

73 

0101000214 Quản trị Marketing du lịch 

(Tourism Marketing 

Management) 

2 30      

 

74 
0101000217 Quản trị hãng lữ hành 

(Tour Operator Management) 
3 30  15    

 

75 
0101000213 Thiết kế điều hành tour 

(Tour Operation and Design) 
2 30      

 

76 
0101000554 Quản trị ẩm thực 

(Food and Beverage 
2 30      
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Management) 

77 
0101000221 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 

(Tourist Guide) 
3 45      

 

VI Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp 10        

78 
0101000138 Thực tập nghề nghiệp 

(Internship) 
4       

 

79 
0101000134 Quản trị hãng hàng không 

(Airlines Management) 
3 30 10 5   44 

 

80 

0101000139 Quản trị khai thác Cảng HK 

(Airport Operations 

Management) 

3 30 10 5    

 

81 
0101000141 Khóa luận TN 

(Thesis) 
6       

 

 


